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LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ NĂM 2019 

 
Tờ khai Tháng Quý Năm 

Thời hạn +20 (Tháng sau) +30 (Quý sau) Quyết toán: +90 (Năm sau) 

 
- Hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (Có thể kê khai theo tháng, hạn nộp 

tờ khai là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ) 
- Hạn nộp tiền thuế (Nếu có): Trùng với ngày nộp tờ khai thuế tương ứng 

Thời hạn nộp báo cáo thuế 

Lệ phí môn bài

DN mới thành 
lập

Chưa phát sinh 
hoạt động

Nộp tờ khai và 
tiền thuế môn 
bài là 30 ngày 
kể từ ngày cấp 

ĐKKD

Có phát sinh 
HĐSXKD

Nộp tờ khai 
chậm nhất là 

ngày cuối cùng 
của tháng 

thành lập theo 
ĐKKD

DN đang hoạt 
động

GTGT

Kỳ kê khai - Căn cứ 
DT của năm trước liền 
kề (Ổn định 03 năm)

DT>50 tỷ: kê 
khai theo 

tháng

DT<50 tỷ: kê 
khai theo quý

Phương pháp kê 
khai (Ổn định 02 

năm)

Khấu trừ: Nộp 
tờ khai 

01/GTGT,02/G
TGT

Trực tiếp: Nộp 
03/GTGT,04/G

TGT

TNCN (Ổn định 01 
năm)

Kê khai GTGT 
theo quý thì 
TNCN theo 

quý

Kê khai GTGT 
theo tháng thì 
Thuế TNCN 

phát sinh trong 
tháng

>50tr: Kê theo 
tháng

<50tr: Kê theo 
quý

TNDN

Hàng quý 
không cần nộp 
BC thuế, chỉ 

nộp thuế 
TNDN tạm tính

Cuối năm nộp 
tờ khai quyết 

toán thuế 
TNDN

Hóa đơn

Tất cả DN 
nộp tờ khai 
theo quý, 

trừ DN 
mua HĐ 
của cơ 

quan thuế

Trong kì 
không sử 
dụng HĐ 

vẫn phải lập 
BCTHSDH

Đ
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THÁNG Hạn nộp Dành cho doanh nghiệp kê khai thuế theo quý Dành cho doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng 

1 

21/01/2019 
(Vì 20/01/2019 là chủ nhật) 

 
➢ Tờ khai VAT tháng 12/2018 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2018 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

30/01/2019 

➢ Tờ khai VAT quý IV năm 2018 
➢ Tờ khai TNCN quý IV năm 2018 
➢ Nộp thuế TNDN tạm tính quý IV năm 2018 (Nếu có) 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm 2018 
➢ Nộp lệ phí môn bài 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ TNCN quý 

IV năm 2018 

➢ Nộp thuế TNDN tạm tính quý IV năm 2018 (Nếu có) 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm 2018 
➢ Nộp lệ phí môn bài 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khấu trừ TNCN quý IV 

năm 2018 

2 20/02/2019  
➢ Tờ khai VAT tháng 1/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 1/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

3 

20/03/2019  
➢ Tờ khai VAT tháng 2/2019 
➢ Tờ khai TNCN tháng 2/2018 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

01/04/2019 
(Vì 30/03/2019 là thứ bảy) 

➢ Tờ khai quyết toán TNCN 2018 
➢ Tờ khai quyết toán TNDN 2018 
➢ BCTC năm 2018 

➢ Tờ khai quyết toán TNCN 2018 
➢ Tờ khai quyết toán TNDN 2018 
➢ BCTC năm 2018 

4 
22/04/2019 

(Vì 20/04/2019 là thứ bảy) 
 

➢ Tờ khai VAT tháng 3/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

5 

30/04/2019 

➢ Tờ khai VAT quý I năm 2019 
➢ Tờ khai TNCN quý I năm 2019 
➢ Nộp thuế TNDN tạm tính quý I năm 2019 (Nếu có) 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I năm 2019 

Báo cáo tình hình sử dụng  sử dụng chứng từ khấu trừ 
TNCN quý I năm 2019 

➢ Nộp thuế TNDN tạm tính quý I năm 2019 (Nếu có) 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I năm 2019 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khấu trừ TNCN quý I 

năm 2019 

20/05/2019   
➢ Tờ khai VAT tháng 4/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

6 20/06/2019  

➢ Tờ khai VAT tháng 5/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 
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7 

22/07/2019 
(Vì 20/07/2019 là thứ bảy) 

 
➢ Tờ khai VAT tháng 6/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

30/07/2019  

➢ Tờ khai VAT quý II năm 2019 
➢ Tờ khai TNCN quý II năm 2019 
➢ Nộp thuế TNDN tạm tính quý II năm 2019 (Nếu có) 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II năm 2019 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ TNCN quý 

II năm 2019 

➢ Nộp thuế TNDN tạm tính quý II năm 2019 (Nếu có) 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II năm 2019 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khấu trừ TNCN quý II 

năm 2019 

8 20/08/2019   
➢ Tờ khai VAT tháng 7/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

9 20/09/2019  
➢ Tờ khai VAT tháng 8/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

10 

21/10/2019 
(Vì 20/10/2019 là chủ nhật) 

 
➢ Tờ khai VAT tháng 9/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

30/10/2019 

➢ Tờ khai VAT quý III năm 2019 
➢ Tờ khai TNCN quý III năm 2019 
➢ Nộp thuế TNDN tạm tính quý III năm 2019 (Nếu có) 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III năm 2019 
➢ Báo cáo tình hình  sử dụng chứng từ khấu trừ TNCN quý 

III năm 2019 

➢ Nộp thuế TNDN tạm tính quý III năm 2019 (Nếu có) 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III năm 2019 
➢ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khấu trừ TNCN quý III 

năm 2019 

11 20/11/2019  
➢ Tờ khai VAT tháng 10/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 

12 20/12/2019  
➢ Tờ khai VAT tháng 11/2019 
➢ Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019 (Nếu có) 
➢ Nộp thuế VAT và TNCN (Nếu có) 


